
UBND TỈNH LONG AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập  - Tự do  -  Hạnh phúc 
______________ ____________________________________________ 

Số:  1094/QĐ-SGDĐT Long An, ngày 17 tháng  12  năm 2019 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập các Đoàn đánh giá ngoài để kiểm tra công nhận đạt chuẩn 

quốc gia và kiểm định chất lượng các cơ sở giáo dục năm học 2019-2020  

trên địa bàn tỉnh Long An 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT/BGDĐT-BNV ngày 29/5/2015 

của Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở GD&ĐT thuộc UBND cấp tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương; phòng GD&ĐT thuộc UBND cấp huyện, quận, thị 

xã, thành phố trực thuộc tỉnh;  

Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 18/02/2016 của UBND 

tỉnh Long An về việc Ban hành Quy định về chức năng, nhiêṃ vu,̣ quyền haṇ và 

cơ cấu tổ chức của Sở GD&ĐT tỉnh Long An; Quyết định số 36/2018/QĐ-

UBND ngày 20/7/2018 của UBND tỉnh Long An về việc sửa đổi Quyết định số 

08/2016/QĐ-UBND ngày 18/02/2016 của UBND tỉnh Long An ban hành Quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GD&ĐT tỉnh 

Long An; 

Căn cứ Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công 

nhận trường đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học; Thông tư số 

18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban 

hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn 

quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường 

phổ thông có nhiều cấp học; Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về kiểm định chất lượng 

giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non; 

Căn cứ Quyết định số 3881/QĐ-UBND ngày 22/10/2019 của UBND tỉnh 

về việc ủy quyền quyết định thành lập các Đoàn đánh giá ngoài để kiểm tra công 

nhận đạt chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng các cơ sở giáo dục trên địa bàn 

tỉnh Long An; 

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập các Đoàn đánh giá ngoài để kiểm tra công nhận đạt 

chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng các cơ sở giáo dục năm học 2019-2020 

trên địa bàn tỉnh Long An (theo danh sách đính kèm). 
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Điều 2. Đoàn đánh giá ngoài có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo đúng 

quy định tại Thông tư 17/2018/TT-BGDĐT, Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT, 

Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. 

Chế độ các thành viên Đoàn đánh giá ngoài được thực hiện theo quy định 

hiện hành và Đoàn tự giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Thanh tra; các Trưởng phòng: Tổ chức - Chính 

trị, tư tưởng, Hành chính - Quản trị, GDMN-GDTH, GDTrH, KT&QLCLGD Sở 

GD&ĐT; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 

căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- GĐ, PGĐ Sở; 

- Sở Nội vụ, Tài chính; Y tế, VH,TT&DL; 

- Sở KH-ĐT, KH&CN; 

- Hội LHPN tỉnh; 

- UBND các huyện, TX, TP; 

- Thanh tra Sở; Trưởng các phòng Sở; 

- Phòng GD&ĐT các huyện, TX, TP; 

- Lưu: VT, KT&QLCLGD. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phan Thị Dạ Thảo 
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DANH SÁCH ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI ĐỂ KIỂM TRA CÔNG NHẬN  

ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC  
TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA, HUYỆN ĐỨC HUỆ  

(Kèm theo Quyết định số  1094/QĐ-SGDĐT  ngày  17 tháng  12  năm 2019) 

 

 

Stt Họ và tên Chức vụ - Đơn vị Nhiệm vụ 

1 Đinh Thị Kim Nguyên PTP GDMN-GDTH, Sở GD&ĐT Trưởng đoàn 

2 Nguyễn Thị Thu Vân CV Phòng GD&ĐT huyện Cần Đước Thư ký 

3 Trần Thị Bạch Điệp CV Phòng Đầu tư, Sở Tài chính Thành viên 

4 Phạm Anh Nguyên 
CV Phòng Thẩm định và Đầu tư công, Sở 

KH&ĐT 
Thành viên 

5 Bùi Thị Huyền Trân 
CV Ban Tổ chức, Tuyên giáo và Chính sách - 

Luật pháp Hội LHPN tỉnh 
Thành viên 

6 Lê Quang Vinh 
TK Sức khoẻ Môi trường và Sức khoẻ Trường 

học - Trung tâm kiểm soát bệnh tật, Sở Y tế 
Thành viên 

7 Bùi Thị Kim Tuyền HT Trường MN TT Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa Thành viên 

8 Nguyễn Thị Thu An HT Trường MG Mỹ Yên, huyện Bến Lức Thành viên 

9 Nguyễn Thị Kim Đẹp 
HT Trường MG Đức Hòa Thượng, huyện Đức 

Hoà 
Thành viên 

10 Lê Kim Ánh 
HT Trường MG Hướng Dương, huyện Cần 

Giuộc 
Thành viên 

 

Tổng cộng danh sách này có 10 người./. 
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DANH SÁCH ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI ĐỂ KIỂM TRA CÔNG NHẬN  

ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC  
TRƯỜNG MẦM NON 1-6, THÀNH PHỐ TÂN AN  

(Kèm theo Quyết định số  1094/QĐ-SGDĐT  ngày 17 tháng  12  năm 2019) 

 

 

Stt Họ và tên Chức vụ - Đơn vị Nhiệm vụ 

1 Đinh Thị Kim Nguyên PTP GDMN-GDTH, Sở GD&ĐT Trưởng đoàn 

2 Nguyễn Thị Niêm CV Phòng GDMN-GDTH, Sở GD&ĐT Thư ký 

3 Trần Thị Bạch Điệp CV Phòng Đầu tư, Sở Tài chính Thành viên 

4 Phạm Anh Nguyên 
CV Phòng Thẩm định và Đầu tư công, Sở 

KH&ĐT 
Thành viên 

5 Bùi Thị Huyền Trân 
CV Ban Tổ chức, Tuyên giáo và Chính sách - 

Luật pháp Hội LHPN tỉnh 
Thành viên 

6 Lê Quang Vinh 
TK Sức khoẻ Môi trường và Sức khoẻ Trường 

học - Trung tâm kiểm soát bệnh tật, Sở Y tế 
Thành viên 

7 Võ Thị Ngọc Diệu HT Trường MG Thuận Mỹ, huyện Châu Thành Thành viên 

8 Nguyễn Thị Hồng Dung PHT Trường MG Bình Lãng, huyện Tân Trụ Thành viên 

9 Trần Thị Trang Châu PHT Trường MG Mỹ An, huyện Thủ Thừa Thành viên 

10 Nguyễn Thị Gái 
HT Trường MG Phước Vĩnh Đông, huyện Cần 

Giuộc 
Thành viên 

 

Tổng cộng danh sách này có 10 người./. 
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DANH SÁCH ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI ĐỂ KIỂM TRA CÔNG NHẬN  

ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC  
TRƯỜNG MẪU GIÁO AN VĨNH NGÃI, THÀNH PHỐ TÂN AN  

(Kèm theo Quyết định số  1094/QĐ-SGDĐT  ngày  17 tháng  12  năm 2019) 

 

 

Stt Họ và tên Chức vụ - Đơn vị Nhiệm vụ 

1 Nguyễn Hồng Phúc TP Phòng KT&QLCLGD, Sở GD&ĐT Trưởng đoàn 

2 Nguyễn Đức Thắng CV Phòng KT&QLCLGD, Sở GD&ĐT Thư ký 

3 Trần Thị Bạch Điệp CV Phòng Đầu tư, Sở Tài chính Thành viên 

4 Phạm Anh Nguyên 
CV Phòng Thẩm định và Đầu tư công, Sở 

KH&ĐT 
Thành viên 

5 Bùi Thị Huyền Trân 
CV Ban Tổ chức, Tuyên giáo và Chính sách - 

Luật pháp Hội LHPN tỉnh 
Thành viên 

6 Lê Quang Vinh 
TK Sức khoẻ Môi trường và Sức khoẻ Trường 

học - Trung tâm kiểm soát bệnh tật, Sở Y tế 
Thành viên 

7 Trần Thị Kim Vân 
HT Trường MN Phú Ngãi Trị, huyện Châu 

Thành 
Thành viên 

8 Võ Thị Anh Thư HT Trường MG Tân Hiệp, huyện Thạnh Hoá Thành viên 

9 Nguyễn Thị Ngọc Hương HT trường MN Mỹ Bình, huyện Tân Trụ Thành viên 

10 Lê Thị Thu Hồng HT Trường MG Thạnh Hoà, huyện Bến Lức Thành viên 

 

Tổng cộng danh sách này có 10 người./. 
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DANH SÁCH ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI ĐỂ KIỂM TRA CÔNG NHẬN  

ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC  
TRƯỜNG MẪU GIÁO HOẠ MI, THÀNH PHỐ TÂN AN  

(Kèm theo Quyết định số 1094/QĐ-SGDĐT  ngày 17 tháng  12  năm 2019) 

 

 

Stt Họ và tên Chức vụ - Đơn vị Nhiệm vụ 

1 Lê Thị Thuý TP GDMN-GDTH, Sở GD&ĐT Trưởng đoàn 

2 Nguyễn Thị Niêm CV Phòng GDMN-GDTH, Sở GD&ĐT Thư ký 

3 Trần Thị Bạch Điệp CV Phòng Đầu tư, Sở Tài chính Thành viên 

4 Phạm Anh Nguyên 
CV Phòng Thẩm định và Đầu tư công, Sở 

KH&ĐT 
Thành viên 

5 Bùi Thị Huyền Trân 
CV Ban Tổ chức, Tuyên giáo và Chính sách - 

Luật pháp Hội LHPN tỉnh 
Thành viên 

6 Lê Quang Vinh 
TK Sức khoẻ Môi trường và Sức khoẻ Trường 

học - Trung tâm kiểm soát bệnh tật, Sở Y tế 
Thành viên 

7 Trần Thị Kim Do 
HT Trường MG Hiệp Thạnh, huyện Châu 

Thành 
Thành viên 

8 Trần Thị Phương Thuý PHT Trường MG An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ Thành viên 

9 Trần Thị Duy Linh  HT Trường MG Tân Trạch, huyện Cần Đước Thành viên 

10 Phạm Thị Hồng Lan HT Trường MG Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc Thành viên 

 

Tổng cộng danh sách này có 10 người./. 
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DANH SÁCH ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI ĐỂ KIỂM TRA CÔNG NHẬN  

ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC  
TRƯỜNG MẪU GIÁO MĂNG NON, THÀNH PHỐ TÂN AN  

(Kèm theo Quyết định số 1094/QĐ-SGDĐT  ngày 17 tháng  12  năm 2019) 

 

 

Stt Họ và tên Chức vụ - Đơn vị Nhiệm vụ 

1 Nguyễn Hồng Phúc TP Phòng KT&QLCLGD, Sở GD&ĐT Trưởng đoàn 

2 Nguyễn Đức Thắng CV Phòng KT&QLCLGD, Sở GD&ĐT Thư ký 

3 Trần Thị Bạch Điệp CV Phòng Đầu tư, Sở Tài chính Thành viên 

4 Phạm Anh Nguyên 
CV Phòng Thẩm định và Đầu tư công, Sở 

KH&ĐT 
Thành viên 

5 Bùi Thị Huyền Trân 
CV Ban Tổ chức, Tuyên giáo và Chính sách - 

Luật pháp Hội LHPN tỉnh 
Thành viên 

6 Lê Quang Vinh 
TK Sức khoẻ Môi trường và Sức khoẻ Trường 

học - Trung tâm kiểm soát bệnh tật, Sở Y tế 
Thành viên 

7 Võ Thị kim Tuyến GV Trường MN Bình Quới, huyện Châu Thành Thành viên 

8 Nguyễn Thị Thu Em HT Trường MG Tân Lân, huyện Cần Đước Thành viên 

9 Mai Thị Ngọc Giàu HT Trường MG Phước Hậu, huyện Cần Giuộc Thành viên 

10 Nguyễn Thị Ren 
HT Trường MG Đức Lập Thượng, huyện Đức 

Hoà 
Thành viên 

 

Tổng cộng danh sách này có 10 người./. 
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DANH SÁCH ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI ĐỂ KIỂM TRA CÔNG NHẬN  

ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC  
TRƯỜNG MẪU GIÁO LONG ĐỊNH, HUYỆN CẦN ĐƯỚC  

(Kèm theo Quyết định số 1094/QĐ-SGDĐT  ngày 17 tháng  12  năm 2019) 

 

 

Stt Họ và tên Chức vụ - Đơn vị Nhiệm vụ 

1 Nguyễn Thanh Nam PTP Phòng KT&QLCLGD, Sở GD&ĐT Trưởng đoàn 

2 Huỳnh Thị Hồng Phúc 
HT Trường MG Nguyễn Văn Phú, huyện Đức 

Hoà 
Thư ký 

3 Trần Thị Bạch Điệp CV Phòng Đầu tư, Sở Tài chính Thành viên 

4 Phạm Anh Nguyên 
CV Phòng Thẩm định và Đầu tư công, Sở 

KH&ĐT 
Thành viên 

5 Bùi Thị Huyền Trân 
CV Ban Tổ chức, Tuyên giáo và Chính sách - 

Luật pháp Hội LHPN tỉnh 
Thành viên 

6 Lê Quang Vinh 
TK Sức khoẻ Môi trường và Sức khoẻ Trường 

học - Trung tâm kiểm soát bệnh tật, Sở Y tế 
Thành viên 

7 Bùi Thị Loan HT trường MG Lương Bình, huyện Bến Lức Thành viên 

8 Nguyễn Thị Thu Cúc HT Trường MN Hoa Sen, huyện Đức Huệ Thành viên 

9 Trần Thị Mỹ Loan HT Trường MG Phước Lại, huyện Cần Giuộc Thành viên 

10 Liêu Thị Minh Hoàng 
HT Trường MN Thị Trấn Tầm Vu, huyện Châu 

Thành 
Thành viên 

 

Tổng cộng danh sách này có 10 người./. 
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DANH SÁCH ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI ĐỂ KIỂM TRA CÔNG NHẬN  

ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC  
TRƯỜNG MẪU GIÁO LONG SƠN, HUYỆN CẦN ĐƯỚC  

(Kèm theo Quyết định số 1094/QĐ-SGDĐT  ngày 17 tháng  12  năm 2019) 

 

 

Stt Họ và tên Chức vụ - Đơn vị Nhiệm vụ 

1 Lê Thị Thuý TP GDMN-GDTH, Sở GD&ĐT Trưởng đoàn 

2 Trần Thị Tuyết CV Phòng GD&ĐT huyện Tân Trụ Thư ký 

3 Trần Thị Bạch Điệp CV Phòng Đầu tư, Sở Tài chính Thành viên 

4 Phạm Anh Nguyên 
CV Phòng Thẩm định và Đầu tư công, Sở 

KH&ĐT 
Thành viên 

5 Bùi Thị Huyền Trân 
CV Ban Tổ chức, Tuyên giáo và Chính sách - 

Luật pháp Hội LHPN tỉnh 
Thành viên 

6 Lê Quang Vinh 
TK Sức khoẻ Môi trường và Sức khoẻ Trường 

học - Trung tâm kiểm soát bệnh tật, Sở Y tế 
Thành viên 

7 Nguyễn Thị Ngọc Quyên 
HT Trường MG Trường Bình, huyện Cần 

Giuộc 
Thành viên 

8 Lê Thị Nhĩnh 
HT Trường MN Khánh Hưng, huyện Vĩnh 

Hưng 
Thành viên 

9 Dương Thị Ngọc Giàu HT Trường MG Bình Đức, huyện Bến Lức Thành viên 

10 Nguyễn Thị Mỹ HT Trường MG Tân Phú, huyện Đức Hoà Thành viên 

 

Tổng cộng danh sách này có 10 người./. 
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DANH SÁCH ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI ĐỂ KIỂM TRA CÔNG NHẬN  

ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC  
TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRẤN TÂN HƯNG, HUYỆN TÂN HƯNG  

(Kèm theo Quyết định số 1094/QĐ-SGDĐT  ngày 17 tháng  12  năm 2019) 

 

 

Stt Họ và tên Chức vụ - Đơn vị Nhiệm vụ 

1 Nguyễn Hồng Phúc TP Phòng KT&QLCLGD, Sở GD&ĐT Trưởng đoàn 

2 Nguyễn Đức Thắng CV Phòng KT&QLCLGD, Sở GD&ĐT Thư ký 

3 Trần Thị Bạch Điệp CV Phòng Đầu tư, Sở Tài chính Thành viên 

4 Phạm Anh Nguyên 
CV Phòng Thẩm định và Đầu tư công, Sở 

KH&ĐT 
Thành viên 

5 Bùi Thị Huyền Trân 
CV Ban Tổ chức, Tuyên giáo và Chính sách - 

Luật pháp Hội LHPN tỉnh 
Thành viên 

6 Lê Quang Vinh 
TK Sức khoẻ Môi trường và Sức khoẻ Trường 

học - Trung tâm kiểm soát bệnh tật, Sở Y tế 
Thành viên 

7 Nguyễn Thị Thanh Trúc 
HT Trường MG Thuận Nghĩa Hòa, huyện 

Thạnh Hoá 
Thành viên 

8 Nguyễn Thị Mai Lan HT trường MG Bình Hoà Tây, huyện Mộc Hoá Thành viên 

9 Võ Thị Bích Hồng HT Trường MG Hoa Sen, thị xã Kiến Tường Thành viên 

10 Lê Thị Hợp 
HT Trường MG Hậu Thạnh Đông, huyện Tân 

Thạnh 
Thành viên 

 

Tổng cộng danh sách này có 10 người./. 
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DANH SÁCH ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI ĐỂ KIỂM TRA CÔNG NHẬN  

ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC  
TRƯỜNG MẦM NON HƯNG ĐIỀN, HUYỆN TÂN HƯNG  

(Kèm theo Quyết định số 1094/QĐ-SGDĐT  ngày 17 tháng  12  năm 2019) 

 

 

Stt Họ và tên Chức vụ - Đơn vị Nhiệm vụ 

1 Hồ Thị Hồng Phương PTP Phòng GD&ĐT thành phố Tân An Trưởng đoàn 

2 Trần Thị Tuyết Mai HT Trường MG Sao Mai, thành phố Tân An Thư ký 

3 Trần Thị Bạch Điệp CV Phòng Đầu tư, Sở Tài chính Thành viên 

4 Phạm Anh Nguyên 
CV Phòng Thẩm định và Đầu tư công, Sở 

KH&ĐT 
Thành viên 

5 Bùi Thị Huyền Trân 
CV Ban Tổ chức, Tuyên giáo và Chính sách - 

Luật pháp Hội LHPN tỉnh 
Thành viên 

6 Lê Quang Vinh 
TK Sức khoẻ Môi trường và Sức khoẻ Trường 

học - Trung tâm kiểm soát bệnh tật, Sở Y tế 
Thành viên 

7 Lê Thị Đang 
HT Trường MG Thạnh Phước, huyện Thạnh 

Hoá 
Thành viên 

8 Huỳnh Thị Kim Ba 
HT Trường MG Bình Phong Thạnh, huyện Mộc 

Hoá 
Thành viên 

9 Nguyễn Thị Gàng 
HT Trường MN Thị Trấn Vĩnh Hưng, huyện 

Vĩnh Hưng 
Thành viên 

10 Nguyễn Thị Ánh Hồng 
PHT Trường MN Hương Sen, huyện Tân 

Thạnh 
Thành viên 

 

Tổng cộng danh sách này có 10 người./. 
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DANH SÁCH ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI ĐỂ KIỂM TRA CÔNG NHẬN  

ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC  
TRƯỜNG MẦM NON HƯNG ĐIỀN B, HUYỆN TÂN HƯNG  

(Kèm theo Quyết định số  1094/QĐ-SGDĐT  ngày  17 tháng  12  năm 2019) 

 

 

Stt Họ và tên Chức vụ - Đơn vị Nhiệm vụ 

1 Nguyễn Thanh Nam PTP Phòng KT&QLCLGD, Sở GD&ĐT Trưởng đoàn 

2 Huỳnh Thị Hồng Phúc 
HT Trường MG Nguyễn Văn Phú, huyện Đức 

Hoà 
Thư ký 

3 Trần Thị Bạch Điệp CV Phòng Đầu tư, Sở Tài chính Thành viên 

4 Phạm Anh Nguyên 
CV Phòng Thẩm định và Đầu tư công, Sở 

KH&ĐT 
Thành viên 

5 Bùi Thị Huyền Trân 
CV Ban Tổ chức, Tuyên giáo và Chính sách - 

Luật pháp Hội LHPN tỉnh 
Thành viên 

6 Lê Quang Vinh 
TK Sức khoẻ Môi trường và Sức khoẻ Trường 

học - Trung tâm kiểm soát bệnh tật, Sở Y tế 
Thành viên 

7 Dương Thị Kim Hương HT Trường MN Hương Sen, huyện Tân Thạnh Thành viên 

8 Dương Thị Phương Hồng 
PHT Trường MN Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh 

Hưng 
Thành viên 

9 Nguyễn Thị Vân Trúc 
HT Trường MN TT Thạnh Hoá, huyện Thạnh 

Hoá 
Thành viên 

10 Nguyễn Thị Ánh Ngọc 
HT trường MN Huỳnh Thị Mai, thành phố Tân 

An 
Thành viên 

 

Tổng cộng danh sách này có 10 người./. 
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DANH SÁCH ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI ĐỂ KIỂM TRA CÔNG NHẬN  

ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC  
TRƯỜNG MẪU GIÁO THẠNH HOÀ, HUYỆN BẾN LỨC  

(Kèm theo Quyết định số  1094/QĐ-SGDĐT  ngày 17 tháng  12  năm 2019) 

 

 

Stt Họ và tên Chức vụ - Đơn vị Nhiệm vụ 

1 Hồ Thị Hồng Phương PTP Phòng GD&ĐT thành phố Tân An Trưởng đoàn 

2 Lê Thị Mỹ Chi CV Phòng GD&ĐT huyện Châu Thành Thư ký 

3 Trần Thị Bạch Điệp CV Phòng Đầu tư, Sở Tài chính Thành viên 

4 Phạm Anh Nguyên 
CV Phòng Thẩm định và Đầu tư công, Sở 

KH&ĐT 
Thành viên 

5 Bùi Thị Huyền Trân 
CV Ban Tổ chức, Tuyên giáo và Chính sách - 

Luật pháp Hội LHPN tỉnh 
Thành viên 

6 Lê Quang Vinh 
TK Sức khoẻ Môi trường và Sức khoẻ Trường 

học - Trung tâm kiểm soát bệnh tật, Sở Y tế 
Thành viên 

7 Trần Thị Châu Phú HT Trường MG Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa Thành viên 

8 Nguyễn Thị Hồng Thắm HT Trường MN Măng Non, huyện Đức Hoà Thành viên 

9 Nguyễn Thị Phưởng HT Trường MN Sao Mai, huyện Đức Huệ Thành viên 

10 Nguyễn Thuỵ Đài Trang 
HT Trường MG Vành Khuyên, thành phố Tân 

An 
Thành viên 

 

Tổng cộng danh sách này có 10 người./. 
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DANH SÁCH ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI ĐỂ KIỂM TRA CÔNG NHẬN 

ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 

TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ THẠNH BẮC, HUYỆN ĐỨC HUỆ  
 (Kèm theo Quyết định số 1094/QĐ-SGDĐT  ngày 17 tháng  12  năm 2019) 

 

 

Stt Họ và tên Chức vụ - Đơn vị Nhiệm vụ 

1 Nguyễn Văn Nghĩa 
PTP Phòng GD&ĐT Kiến Tường, thị xã Kiến 

Tường 
Trưởng đoàn 

2 Nguyễn Văn Hà 
PHT Trường TH&THCS Võ Văn Kiệt, thị xã 

Kiến Tường 
Thư ký 

3 Lê Thị Thanh Hải CV Phòng Quản lý ngân sách, Sở Tài chính Thành viên 

4 Nguyễn Thị Sáu 

Trưởng khoa Sức khoẻ Môi trường và Sức 

khoẻ Trường học - Trung tâm kiểm soát bệnh 

tật, Sở Y tế 

Thành viên 

5 Bùi Thị Huyền Trân 
CV Ban Tổ chức, Tuyên giáo và Chính sách - 

Luật pháp Hội LHPN tỉnh 
Thành viên 

6 Trương Văn Tâm CV PGD&ĐT huyện Bến Lức Thành viên 

7 Lê Văn Đức 
HT Trường TH Nguyễn Văn Dương, huyện 

Đức Hoà 
Thành viên 

8 Nguyễn Thị Út 
HT Trường TH Thị Trấn Thạnh Hóa, huyện 

Thạnh Hoá 
Thành viên 

9 Lê Văn Đức Phúc HT Trường TH Mỹ An, huyện Thủ Thừa Thành viên 

 

Tổng cộng danh sách này có 09 người./. 
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DANH SÁCH ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI ĐỂ KIỂM TRA CÔNG NHẬN 

ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 

TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH CÔNG, HUYỆN CHÂU THÀNH  
 (Kèm theo Quyết định số  1094/QĐ-SGDĐT  ngày  17 tháng  12  năm 2019) 

 

 

Stt Họ và tên Chức vụ - Đơn vị Nhiệm vụ 

1 Nguyễn Tấn Lợi TP Phòng GD&ĐT huyện Đức Hoà Trưởng đoàn 

2 Trần Thị Sen 
HT Trường TH Hòa Khánh Đông, huyện Đức 

Hoà 
Thư ký 

3 Lê Thị Thanh Hải CV Phòng Quản lý ngân sách, Sở Tài chính Thành viên 

4 Nguyễn Thị Sáu 

Trưởng khoa Sức khoẻ Môi trường và Sức 

khoẻ Trường học - Trung tâm kiểm soát bệnh 

tật, Sở Y tế 

Thành viên 

5 Bùi Thị Huyền Trân 
CV Ban Tổ chức, Tuyên giáo và Chính sách - 

Luật pháp Hội LHPN tỉnh 
Thành viên 

6 Nguyễn Văn Bơ 
HT Trường TH Võ Thị Sáu, thành phố Tân 

An 
Thành viên 

7 Trương Ngọc Ẩn 
HT Trường TH Nguyễn Văn Thuần, huyện 

Tân Trụ 
Thành viên 

8 Nguyễn Hoàng Đường 
PHT Trường TH Long Hựu Tây, huyện Cần 

Đước 
Thành viên 

9 Đặng Hoàng Tường Vi HT Trường TH Phước Lại, huyện Cần Giuộc Thành viên 

 

Tổng cộng danh sách này có 09 người./. 
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DANH SÁCH ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI ĐỂ KIỂM TRA CÔNG NHẬN 

ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 

TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG SƠN, HUYỆN CẦN ĐƯỚC  

 (Kèm theo Quyết định số  1094/QĐ-SGDĐT  ngày 17 tháng  12  năm 2019) 

 

 

Stt Họ và tên Chức vụ - Đơn vị Nhiệm vụ 

1 Trần Văn Vinh PTP Phòng GD&ĐT huyện Bến Lức Trưởng đoàn 

2 Hồ Đắc Trung HT Trường TH Mai Thị Non, huyện Bến Lức Thư ký 

3 Lê Thị Thanh Hải CV Phòng Quản lý ngân sách, Sở Tài chính Thành viên 

4 Nguyễn Thị Sáu 

Trưởng khoa Sức khoẻ Môi trường và Sức 

khoẻ Trường học - Trung tâm kiểm soát bệnh 

tật, Sở Y tế 

Thành viên 

5 Bùi Thị Huyền Trân 
CV Ban Tổ chức, Tuyên giáo và Chính sách - 

Luật pháp Hội LHPN tỉnh 
Thành viên 

6 Trần Đăng Khoa HT Trường TH Tân Kim, huyện Cần Giuộc Thành viên 

7 Lại Thanh Tùng 
HT Trường TH Vĩnh Công, huyện Châu 

Thành 
Thành viên 

8 Nguyễn Văn Trạng 
HT Trường TH Quê Mỹ Thạnh, huyện Tân 

Trụ 
Thành viên 

9 Lâm Văn Cảnh 
PHT Trường TH Nguyễn Văn Quá, huyện 

Đức Hoà 
Thành viên 

 

Tổng cộng danh sách này có 09 người./. 
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DANH SÁCH ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI ĐỂ KIỂM TRA CÔNG NHẬN 

ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 

TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN CẦN ĐƯỚC, HUYỆN CẦN ĐƯỚC  

 (Kèm theo Quyết định số  1094/QĐ-SGDĐT  ngày 17 tháng  12  năm 2019) 

 

 

Stt Họ và tên Chức vụ - Đơn vị Nhiệm vụ 

1 Võ Trường Tam PTP Phòng GD&ĐT huyện Cần Giuộc Trưởng đoàn 

2 Trần Văn Dũng 
HT Trường TH Long Thượng, huyện Cần 

Giuộc 
Thư ký 

3 Lê Thị Thanh Hải CV Phòng Quản lý ngân sách, Sở Tài chính Thành viên 

4 Nguyễn Thị Sáu 

Trưởng khoa Sức khoẻ Môi trường và Sức 

khoẻ Trường học - Trung tâm kiểm soát bệnh 

tật, Sở Y tế 

Thành viên 

5 Bùi Thị Huyền Trân 
CV Ban Tổ chức, Tuyên giáo và Chính sách - 

Luật pháp Hội LHPN tỉnh 
Thành viên 

6 Nguyễn Văn Bay 
PHT Trường TH Bình Hòa Hưng, huyện Đức 

Huệ 
Thành viên 

7 Võ Thị Thanh Tâm 
PHT Trường TH Đức Lập Thượng A, huyện 

Đức Hoà 
Thành viên 

8 Nguyễn Thành Lương 
HT Trường TH Hướng Thọ Phú, thành phố 

Tân An 
Thành viên 

9 Đặng Văn Lực HT Trường TH Long Phước, huyện Bến Lức Thành viên 

 

Tổng cộng danh sách này có 09 người./. 
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DANH SÁCH ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI ĐỂ KIỂM TRA CÔNG NHẬN 

ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN LÂN, HUYỆN CẦN ĐƯỚC  

 (Kèm theo Quyết định số 1094/QĐ-SGDĐT  ngày  17 tháng  12  năm 2019) 

 

 

Stt Họ và tên Chức vụ - Đơn vị Nhiệm vụ 

1 Nguyễn Thị Hạnh TP Phòng GD&ĐT huyện Đức Huệ Trưởng đoàn 

2 Nguyễn Thị Ngọc Dung 
PHT Trường TH Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức 

Huệ 
Thư ký 

3 Lê Thị Thanh Hải CV Phòng Quản lý ngân sách, Sở Tài chính Thành viên 

4 Nguyễn Thị Sáu 

Trưởng khoa Sức khoẻ Môi trường và Sức 

khoẻ Trường học - Trung tâm kiểm soát bệnh 

tật, Sở Y tế 

Thành viên 

5 Bùi Thị Huyền Trân 
CV Ban Tổ chức, Tuyên giáo và Chính sách - 

Luật pháp Hội LHPN tỉnh 
Thành viên 

6 Lê Thành Khởi HT Trường TH Tân Bửu, huyện Bến Lức Thành viên 

7 Lê Ngọc Sơn 
HT Trường TH An Ninh Đông, huyện Đức 

Hoà 
Thành viên 

8 Phạm Văn Chính 
HT Trường TH Phước Vĩnh Đông, huyện Cần 

Giuộc 
Thành viên 

9 Đặng Đỗ Khoa 
PHT Trường TH Huỳnh Văn Đảnh, huyện 

Tân Trụ 
Thành viên 

 

Tổng cộng danh sách này có 09 người./. 
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DANH SÁCH ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI ĐỂ KIỂM TRA CÔNG NHẬN 

ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẶNG THÀNH CÔNG, HUYỆN CHÂU THÀNH  

 (Kèm theo Quyết định số  1094/QĐ-SGDĐT  ngày 17 tháng  12  năm 2019) 

 

 

Stt Họ và tên Chức vụ - Đơn vị Nhiệm vụ 

1 Lê Thị Thuý TP GDMN-GDTH, Sở GD&ĐT Trưởng đoàn 

2 Lê Phát Vĩnh CV GDMN-GDTH, Sở GD&ĐT Thư ký 

3 Lê Thị Thanh Hải CV Phòng Quản lý ngân sách, Sở Tài chính Thành viên 

4 Nguyễn Thị Sáu 

Trưởng khoa Sức khoẻ Môi trường và Sức 

khoẻ Trường học - Trung tâm kiểm soát bệnh 

tật, Sở Y tế 

Thành viên 

5 Bùi Thị Huyền Trân 
CV Ban Tổ chức, Tuyên giáo và Chính sách - 

Luật pháp Hội LHPN tỉnh 
Thành viên 

6 Lưu Thiện Phong 
PHT Trường TH Nguyễn Trung Trực, thành 

phố Tân An 
Thành viên 

7 Trần Hoàng Vũ 
HT Trường Trường TH Võ Văn Mùi, huyện 

Tân Trụ 
Thành viên 

8 Nguyễn Chí Hiếu HT Trường TH Rạch Đào, huyện Cần Đước Thành viên 

9 Phùng Khắc Huyên 
HT Trường TH Long Phụng, huyện Cần 

Giuộc 
Thành viên 

 

Tổng cộng danh sách này có 09 người./. 
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DANH SÁCH ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI ĐỂ KIỂM TRA CÔNG NHẬN 

ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 

TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN TÂN HƯNG, HUYỆN TÂN HƯNG  

 (Kèm theo Quyết định số  1094/QĐ-SGDĐT  ngày  17 tháng  12  năm 2019) 

 

 

Stt Họ và tên Chức vụ - Đơn vị Nhiệm vụ 

1 Trần Quang Hoàng PTP Phòng GD&ĐT huyện Tân Thạnh Trưởng đoàn 

2 Trần Hoàng Vịnh 
HT Trường TH Nhơn Ninh B, huyện Tân 

Thạnh 
Thư ký 

3 Lê Thị Thanh Hải CV Phòng Quản lý ngân sách, Sở Tài chính Thành viên 

4 Nguyễn Thị Sáu 

Trưởng khoa Sức khoẻ Môi trường và Sức 

khoẻ Trường học - Trung tâm kiểm soát bệnh 

tật, Sở Y tế 

Thành viên 

5 Bùi Thị Huyền Trân 
CV Ban Tổ chức, Tuyên giáo và Chính sách - 

Luật pháp Hội LHPN tỉnh 
Thành viên 

6 Nguyễn Thị Thu Thủy 
HT Trường TH&THCS Vĩnh Thuận, huyện 

Vĩnh Hưng 
Thành viên 

7 Hà Như Tựa PHT Trường TH Tân Tây, huyện Thạnh Hoá Thành viên 

8 Nguyễn Văn Cường 
PHT Trường TH Nguyễn Văn Dinh, huyện 

Mộc Hoá 
Thành viên 

9 Đỗ Thị Cẩm Tú 
HT Trường TH Nguyễn Tấn Kiều, thị xã Kiến 

Tường 
Thành viên 

 

Tổng cộng danh sách này có 09 người./. 
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DANH SÁCH ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI ĐỂ KIỂM TRA CÔNG NHẬN 

ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 

TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH THẠNH, HUYỆN TÂN HƯNG  

 (Kèm theo Quyết định số  1094/QĐ-SGDĐT  ngày  17 tháng  12  năm 2019) 

 

 

Stt Họ và tên Chức vụ - Đơn vị Nhiệm vụ 

1 Võ Văn Tánh PTP Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Hưng Trưởng đoàn 

2 Nguyễn Văn Toàn 
HT Trường TH TT Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh 

Hưng 
Thư ký 

3 Lê Thị Thanh Hải CV Phòng Quản lý ngân sách, Sở Tài chính Thành viên 

4 Nguyễn Thị Sáu 

Trưởng khoa Sức khoẻ Môi trường và Sức 

khoẻ Trường học - Trung tâm kiểm soát bệnh 

tật, Sở Y tế 

Thành viên 

5 Bùi Thị Huyền Trân 
CV Ban Tổ chức, Tuyên giáo và Chính sách - 

Luật pháp Hội LHPN tỉnh 
Thành viên 

6 Nguyễn Kim Long HT Trường TH Tân Tây, huyện Thạnh Hoá Thành viên 

7 Trần Hữu Danh 
PHT Trường TH Bình Hoà Tây, huyện Mộc 

Hoá 
Thành viên 

8 Lê Phước Hùng 
HT Trường TH Đặng Thị Mành, thị xã Kiến 

Tường 
Thành viên 

9 Phạm Nhơn Cường HT Trường TH Tân Ninh, huyện Tân Thạnh Thành viên 

 

Tổng cộng danh sách này có 09 người./. 
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DANH SÁCH ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI ĐỂ KIỂM TRA CÔNG NHẬN 

ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 

TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH ĐẠI, HUYỆN TÂN HƯNG  

 (Kèm theo Quyết định số  1094/QĐ-SGDĐT  ngày  17 tháng  12  năm 2019) 

 

 

Stt Họ và tên Chức vụ - Đơn vị Nhiệm vụ 

1 Lê Ngọc Khanh PTP Phòng GD&ĐT huyện Đức Hoà Trưởng đoàn 

2 Nguyễn Trung Hoàng HT Trường TH Hựu Thạnh, huyện Đức Hoà Thư ký 

3 Lê Thị Thanh Hải CV Phòng Quản lý ngân sách, Sở Tài chính Thành viên 

4 Nguyễn Thị Sáu 

Trưởng khoa Sức khoẻ Môi trường và Sức 

khoẻ Trường học - Trung tâm kiểm soát bệnh 

tật, Sở Y tế 

Thành viên 

5 Bùi Thị Huyền Trân 
CV Ban Tổ chức, Tuyên giáo và Chính sách - 

Luật pháp Hội LHPN tỉnh 
Thành viên 

6 Lê Hùng Dũng PHT Trường TH Tân Ninh, huyện Tân Thạnh Thành viên 

7 Phan Thái Bổng 
PHT Trường TH Thị Trấn Vĩnh Hưng, huyện 

Vĩnh Hưng 
Thành viên 

8 Nguyễn Văn Luốc 
HT Trường TH Thuận Bình, huyện Thạnh 

Hoá 
Thành viên 

9 Bùi Văn Nhựt HT Trường TH Long Thạnh, huyện Thủ Thừa Thành viên 

 

Tổng cộng danh sách này có 09 người./. 
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DANH SÁCH ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI ĐỂ KIỂM TRA CÔNG NHẬN 

ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 

TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN CẦN GIUỘC, HUYỆN CẦN GIUỘC  

 (Kèm theo Quyết định số  1094/QĐ-SGDĐT  ngày 17 tháng  12  năm 2019) 

 

 

Stt Họ và tên Chức vụ - Đơn vị Nhiệm vụ 

1 Trương Văn Hiệp PTP Phòng GD&ĐT huyện Cần Đước Trưởng đoàn 

2 Bùi Thanh Dũng CV Phòng GD&ĐT huyện Cần Đước Thư ký 

3 Lê Thị Thanh Hải CV Phòng Quản lý ngân sách, Sở Tài chính Thành viên 

4 Nguyễn Thị Sáu 

Trưởng khoa Sức khoẻ Môi trường và Sức 

khoẻ Trường học - Trung tâm kiểm soát bệnh 

tật, Sở Y tế 

Thành viên 

5 Bùi Thị Huyền Trân 
CV Ban Tổ chức, Tuyên giáo và Chính sách - 

Luật pháp Hội LHPN tỉnh 
Thành viên 

6 Nguyễn Văn Sách 
HT Trường TH Bình Hòa Bắc, huyện Đức 

Huệ 
Thành viên 

7 Huỳnh Thanh Sơn 
HT Trường TH Võ Văn Ngân, huyện Đức 

Hoà 
Thành viên 

8 Đặng Thành Long HT Trường TH Long Hiệp, huyện Bến Lức Thành viên 

9 Nguyễn Việt Dũng GV Trường TH Bình An, huyện Thủ Thừa Thành viên 

 

Tổng cộng danh sách này có 09 người./. 
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DANH SÁCH ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI ĐỂ KIỂM TRA CÔNG NHẬN 

ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 

TRƯỜNG TIỂU HỌC RẠCH NÚI, HUYỆN CẦN GIUỘC  

 (Kèm theo Quyết định số  1094/QĐ-SGDĐT  ngày  17 tháng  12  năm 2019) 

 

 

Stt Họ và tên Chức vụ - Đơn vị Nhiệm vụ 

1 Đặng Minh Tấn PTP Phòng GD&ĐT huyện Cần Đước Trưởng đoàn 

2 Phạm Như An HT Trường TH Phước Tuy, huyện Cần Đước Thư ký 

3 Lê Thị Thanh Hải CV Phòng Quản lý ngân sách, Sở Tài chính Thành viên 

4 Nguyễn Thị Sáu 

Trưởng khoa Sức khoẻ Môi trường và Sức 

khoẻ Trường học - Trung tâm kiểm soát bệnh 

tật, Sở Y tế 

Thành viên 

5 Bùi Thị Huyền Trân 
CV Ban Tổ chức, Tuyên giáo và Chính sách - 

Luật pháp Hội LHPN tỉnh 
Thành viên 

6 Trần Thị Thi 
HT Trường TH Lý Tự Trọng, thành phố Tân 

An 
Thành viên 

7 Trần Quang Vinh 
PHT Trường TH Vĩnh Công, huyện Châu 

Thành 
Thành viên 

8 Lê Minh Đức CV Phòng GD&ĐT huyện Tân Trụ Thành viên 

9 Nguyễn Thành Được HT Trường TH Thạnh Đức, huyện Bến Lức Thành viên 

 

Tổng cộng danh sách này có 09 người./. 
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DANH SÁCH ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI ĐỂ KIỂM TRA CÔNG NHẬN 

ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 

TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG PHỤNG, HUYỆN CẦN GIUỘC  

 (Kèm theo Quyết định số  1094/QĐ-SGDĐT  ngày  17 tháng  12  năm 2019) 

 

 

Stt Họ và tên Chức vụ - Đơn vị Nhiệm vụ 

1 Phan Tấn Danh PTP Phòng GD&ĐT huyện Châu Thành Trưởng đoàn 

2 Nguyễn Văn Sáu 
HT Trường TH Thuận Mỹ, huyện Châu 

Thành 
Thư ký 

3 Lê Thị Thanh Hải CV Phòng Quản lý ngân sách, Sở Tài chính Thành viên 

4 Nguyễn Thị Sáu 

Trưởng khoa Sức khoẻ Môi trường và Sức 

khoẻ Trường học - Trung tâm kiểm soát bệnh 

tật, Sở Y tế 

Thành viên 

5 Bùi Thị Huyền Trân 
CV Ban Tổ chức, Tuyên giáo và Chính sách - 

Luật pháp Hội LHPN tỉnh 
Thành viên 

6 Trần Ngọc Thi HT Trường TH Bình Tâm, thành phố Tân An Thành viên 

7 Trương Thành Thông 
HT Trường TH TT Thủ Thừa, huyện Thủ 

Thừa 
Thành viên 

8 Lê Thanh Tùng CV Phòng GD&ĐT huyện Bến Lức Thành viên 

9 Nguyễn Thanh Hoàng 
HT Trường TH Nguyễn Thị Hạnh, huyện Đức 

Hoà 
Thành viên 

 

Tổng cộng danh sách này có 09 người./. 
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DANH SÁCH ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI ĐỂ KIỂM TRA CÔNG NHẬN 

ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 

TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH NHỰT, HUYỆN BẾN LỨC  

 (Kèm theo Quyết định số 1094/QĐ-SGDĐT  ngày  17 tháng  12  năm 2019) 

 

 

Stt Họ và tên Chức vụ - Đơn vị Nhiệm vụ 

1 Phạm Quốc Tuấn PTP Phòng GD&ĐT huyện Thủ Thừa Trưởng đoàn 

2 Đặng Thành Trung HT Trường TH Nhị Thành, huyện Thủ Thừa Thư ký 

3 Lê Thị Thanh Hải CV Phòng Quản lý ngân sách, Sở Tài chính Thành viên 

4 Nguyễn Thị Sáu 

Trưởng khoa Sức khoẻ Môi trường và Sức 

khoẻ Trường học - Trung tâm kiểm soát bệnh 

tật, Sở Y tế 

Thành viên 

5 Bùi Thị Huyền Trân 
CV Ban Tổ chức, Tuyên giáo và Chính sách - 

Luật pháp Hội LHPN tỉnh 
Thành viên 

6 Nguyễn Thị Nghĩa 
HT Trường TH Thanh Phú Long, huyện Châu 

Thành 
Thành viên 

7 Nguyễn Hoàng Thụy HT Trường TH Phước Hậu, huyện Cần Giuộc Thành viên 

8 Võ Văn Lực CV Phòng GD&ĐT thành phố Tân An Thành viên 

9 Lê Văn Lập HT Trường TH Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ Thành viên 

 

Tổng cộng danh sách này có 09 người./. 
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DANH SÁCH ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI ĐỂ KIỂM TRA CÔNG NHẬN 

ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 

TRƯỜNG THCS LONG HOÀ, HUYỆN CẦN ĐƯỚC 

 (Kèm theo Quyết định số  1094/QĐ-SGDĐT  ngày 17 tháng  12  năm 2019) 

 

 

Stt Họ và tên Chức vụ - Đơn vị Nhiệm vụ 

1 Nguyễn Thị Ngọc Điệp TP GDTrH, Sở Giáo dục và Đào tạo Trưởng đoàn 

2 Nguyễn Văn Đê 
HT Trường THCS Bình Cang, huyện Thủ 

Thừa 
Thư ký 

3 Trương Phú Trí CV Phòng Quản lý ngân sách, Sở Tài chính Thành viên 

4 Phạm Anh Nguyên 
CV Phòng Thẩm định và Đầu tư công, Sở 

KH&ĐT 
Thành viên 

5 Phan Thúc Khanh 
CV Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học 

và Công nghệ 
Thành viên 

6 Lê Quang Vinh 

Trưởng khoa Sức khoẻ Môi trường và Sức 

khoẻ Trường học - Trung tâm kiểm soát bệnh 

tật, Sở Y tế 

Thành viên 

7 Phan Thanh Việt 
CV Phòng Tổ chức biên chế và Công chức, 

Viên chức, Sở Nội vụ  
Thành viên 

8 Trần Minh Hiếu 
TP Xây dựng Nếp sống văn hoá và Gia đình, 

Sở VH-TT&DL 
Thành viên 

9 Nguyễn Thành Trung 
HT Trường THCS Trương Văn Bang, huyện 

Cần Giuộc 
Thành viên 

10 Phạm Tấn Lộc 
GV Trường THCS TT Tầm Vu, huyện Châu 

Thành 
Thành viên 

11 Nguyễn Văn Nhẫn HT Trường THCS Mỹ Hạnh, huyện Đức Hoà Thành viên 

12 Nguyễn Văn Sách 
HT Trường THCS Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức 

Huệ 
Thành viên 

 

Tổng cộng danh sách này có 12 người./. 
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DANH SÁCH ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI ĐỂ KIỂM TRA CÔNG NHẬN 

ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 

TRƯỜNG THCS BÌNH HOÀ, HUYỆN ĐỨC HUỆ 

 (Kèm theo Quyết định số 1094/QĐ-SGDĐT  ngày 17 tháng  12  năm 2019) 

 

 

Stt Họ và tên Chức vụ - Đơn vị Nhiệm vụ 

1 Nguyễn Văn Thiện PTP Phòng GD&ĐT huyện Thạnh Hoá Trưởng đoàn 

2 Đặng Thị Cao 
HT Trường THCS Tân Tây, huyện Thạnh 

Hoá 
Thư ký 

3 Trương Phú Trí CV Phòng Quản lý ngân sách, Sở Tài chính Thành viên 

4 Phạm Anh Nguyên 
CV Phòng Thẩm định và Đầu tư công, Sở 

KH&ĐT 
Thành viên 

5 Phan Thúc Khanh 
CV Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học 

và Công nghệ 
Thành viên 

6 Lê Quang Vinh 

Trưởng khoa Sức khoẻ Môi trường và Sức 

khoẻ Trường học - Trung tâm kiểm soát bệnh 

tật, Sở Y tế 

Thành viên 

7 Phan Thanh Việt 
CV Phòng Tổ chức biên chế và Công chức, 

Viên chức, Sở Nội vụ  
Thành viên 

8 Trần Minh Hiếu 
TP Xây dựng Nếp sống văn hoá và Gia đình, 

Sở VH-TT&DL 
Thành viên 

9 Nguyễn Văn Đê 
HT Trường THCS Bình Cang, huyện Thủ 

Thừa 
Thành viên 

10 Khấu Vĩnh Công 
GV Trường THCS Nguyễn Trung Trực, 

huyện Bến Lức 
Thành viên 

11 Nguyễn Văn Hùm Anh HT Trường THCS Tân Đức, huyện Đức Hoà Thành viên 

12 Nguyễn Văn Hiệp 
HT Trường THCS Lê Hữu Nghĩa, huyện Tân 

Thạnh 
Thành viên 

 

Tổng cộng danh sách này có 12 người./. 
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DANH SÁCH ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI ĐỂ KIỂM TRA CÔNG NHẬN 

ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 

TRƯỜNG TH&THCS BÌNH HOÀ ĐÔNG, HUYỆN MỘC HOÁ 

 (Kèm theo Quyết định số  1094/QĐ-SGDĐT  ngày 17 tháng  12  năm 2019) 

 

 

Stt Họ và tên Chức vụ - Đơn vị Nhiệm vụ 

1 Huỳnh Thanh Dũng PTP Phòng GD&ĐT huyện Tân Hưng Trưởng đoàn 

2 Nguyễn Thị Hằng HT Trường THCS Vĩnh Lợi, huyện Tân Hưng Thư ký 

3 Trương Phú Trí CV Phòng Quản lý ngân sách, Sở Tài chính Thành viên 

4 Phạm Anh Nguyên 
CV Phòng Thẩm định và Đầu tư công, Sở 

KH&ĐT 
Thành viên 

5 Phan Thúc Khanh 
CV Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học 

và Công nghệ 
Thành viên 

6 Lê Quang Vinh 

Trưởng khoa Sức khoẻ Môi trường và Sức 

khoẻ Trường học - Trung tâm kiểm soát bệnh 

tật, Sở Y tế 

Thành viên 

7 Phan Thanh Việt 
CV Phòng Tổ chức biên chế và Công chức, 

Viên chức, Sở Nội vụ  
Thành viên 

8 Trần Minh Hiếu 
TP Xây dựng Nếp sống văn hoá và Gia đình, 

Sở VH-TT&DL 
Thành viên 

9 Trần Khắc Thạnh 
HT Trường THCS Thống Nhất, thành phố 

Tân An 
Thành viên 

10 Võ Thị Đẹp 
HT Trường THCS Tân Ninh, huyện Tân 

Thạnh 
Thành viên 

11 Thi Tấn Tài 
PHT Trường TH&THCS Tuyên Bình, huyện 

Vĩnh Hưng 
Thành viên 

12 Tạ Văn Dũng 
HT Trường THCS Thuận Bình, huyện Thạnh 

Hoá 
Thành viên 

 

Tổng cộng danh sách này có 12 người./. 
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DANH SÁCH ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI ĐỂ KIỂM TRA CÔNG NHẬN 

ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 

TRƯỜNG TH&THCS VĨNH CHÂU A, HUYỆN TÂN HƯNG 

 (Kèm theo Quyết định số 1094/QĐ-SGDĐT  ngày 17 tháng  12  năm 2019) 

 

 

Stt Họ và tên Chức vụ - Đơn vị Nhiệm vụ 

1 Phạm Thị Thái Thanh TP Phòng GD&ĐT huyện Mộc Hoá Trưởng đoàn 

2 Nguyễn Ngọc Vui CV Phòng GD&ĐT thị xã Kiến Tường Thư ký 

3 Trương Phú Trí CV Phòng Quản lý ngân sách, Sở Tài chính Thành viên 

4 Phạm Anh Nguyên 
CV Phòng Thẩm định và Đầu tư công, Sở 

KH&ĐT 
Thành viên 

5 Phan Thúc Khanh 
CV Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học 

và Công nghệ 
Thành viên 

6 Lê Quang Vinh 

Trưởng khoa Sức khoẻ Môi trường và Sức 

khoẻ Trường học - Trung tâm kiểm soát bệnh 

tật, Sở Y tế 

Thành viên 

7 Phan Thanh Việt 
CV Phòng Tổ chức biên chế và Công chức, 

Viên chức, Sở Nội vụ  
Thành viên 

8 Trần Minh Hiếu 
TP Xây dựng Nếp sống văn hoá và Gia đình, 

Sở VH-TT&DL 
Thành viên 

9 Trần Văn Lượm 
HT Trường THCS Thuận Nghĩa Hoà, huyện 

Thạnh Hoá 
Thành viên 

10 Lưu Phước Quang 
HT Trường TH&THCS Vĩnh Bình, huyện 

Vĩnh Hưng 
Thành viên 

11 Lê Ngọc Đạt 
PHT Trường TH&THCS Tân Thành, huyện 

Thủ Thừa 
Thành viên 

12 Nguyễn Thành Dững 
HT Trường THCS Nguyễn Trung Trực, 

huyện Bến Lức 
Thành viên 

 

Tổng cộng danh sách này có 12 người./. 
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DANH SÁCH ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI ĐỂ KIỂM TRA CÔNG NHẬN 

ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 

TRƯỜNG THCS PHƯỚC VĨNH ĐÔNG, HUYỆN CẦN GIUỘC 

 (Kèm theo Quyết định số 1094/QĐ-SGDĐT  ngày 17 tháng  12  năm 2019) 

 

 

Stt Họ và tên Chức vụ - Đơn vị Nhiệm vụ 

1 Võ Văn Tuấn PTP Phòng GD&ĐT huyện Bến Lức Trưởng đoàn 

2 Phạm Văn Hòa HT Trường THCS Gò Đen, huyện Bến Lức Thư ký 

3 Trương Phú Trí CV Phòng Quản lý ngân sách, Sở Tài chính Thành viên 

4 Phạm Anh Nguyên 
CV Phòng Thẩm định và Đầu tư công, Sở 

KH&ĐT 
Thành viên 

5 Phan Thúc Khanh 
CV Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học 

và Công nghệ 
Thành viên 

6 Lê Quang Vinh 

Trưởng khoa Sức khoẻ Môi trường và Sức 

khoẻ Trường học - Trung tâm kiểm soát bệnh 

tật, Sở Y tế 

Thành viên 

7 Phan Thanh Việt 
CV Phòng Tổ chức biên chế và Công chức, 

Viên chức, Sở Nội vụ  
Thành viên 

8 Trần Minh Hiếu 
TP Xây dựng Nếp sống văn hoá và Gia đình, 

Sở VH-TT&DL 
Thành viên 

9 Lê Văn Hải 
HT Trường TH&THCS Lộc Giang, huyện 

Đức Hoà 
Thành viên 

10 Nguyễn Minh Toàn HT Trường THCS Bình Hoà, huyện Đức Huệ Thành viên 

11 Huỳnh Anh Dũng 
HT Trường THCS TT Cần Đước, huyện Cần 

Đước 
Thành viên 

12 Huỳnh Văn Đậm PHT Trường THCS Nhựt Tân, huyện Tân Trụ Thành viên 

 

Tổng cộng danh sách này có 12 người./. 
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DANH SÁCH ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI ĐỂ KIỂM TRA CÔNG NHẬN 

ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 

TRƯỜNG THCS TRƯƠNG VĂN BANG, HUYỆN CẦN GIUỘC 

 (Kèm theo Quyết định số 1094/QĐ-SGDĐT  ngày  17 tháng  12  năm 2019) 

 

 

Stt Họ và tên Chức vụ - Đơn vị Nhiệm vụ 

1 Nguyễn Văn Phú PTP Phòng GD&ĐT huyện Đức Huệ Trưởng đoàn 

2 Đỗ Văn Chát 
HT Trường THCS TT Đông Thành, huyện 

Đức Huệ 
Thư ký 

3 Trương Phú Trí CV Phòng Quản lý ngân sách, Sở Tài chính Thành viên 

4 Phạm Anh Nguyên 
CV Phòng Thẩm định và Đầu tư công, Sở 

KH&ĐT 
Thành viên 

5 Phan Thúc Khanh 
CV Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học 

và Công nghệ 
Thành viên 

6 Lê Quang Vinh 

Trưởng khoa Sức khoẻ Môi trường và Sức 

khoẻ Trường học - Trung tâm kiểm soát bệnh 

tật, Sở Y tế 

Thành viên 

7 Phan Thanh Việt 
CV Phòng Tổ chức biên chế và Công chức, 

Viên chức, Sở Nội vụ  
Thành viên 

8 Trần Minh Hiếu 
TP Xây dựng Nếp sống văn hoá và Gia đình, 

Sở VH-TT&DL 
Thành viên 

9 Nguyễn Thị Ngọc Ngạn 
HT Trường THCS Võ Công Tồn, huyện Bến 

Lức 
Thành viên 

10 Trần Văn Lợi 
HT Trường THCS Thuận Mỹ, huyện Châu 

Thành 
Thành viên 

11 Võ Thị Hoàng Ngân 
PHT Trường THCS Lê Đại Đường, huyện 

Tân Trụ 
Thành viên 

12 Nguyễn Anh Tuấn CV Phòng GD&ĐT huyện Cần Đước Thành viên 

 

Tổng cộng danh sách này có 12 người./. 
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DANH SÁCH ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI ĐỂ KIỂM TRA CÔNG NHẬN 

ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 

TRƯỜNG THCS TÂN BỬU, HUYỆN BẾN LỨC 

 (Kèm theo Quyết định số 1094/QĐ-SGDĐT  ngày  17 tháng  12  năm 2019) 

 

 

Stt Họ và tên Chức vụ - Đơn vị Nhiệm vụ 

1 Nguyễn Thị Ngọc Điệp TP GDTrH, Sở Giáo dục và Đào tạo Trưởng đoàn 

2 Nguyễn Ngọc Vui GV Phòng GD&ĐT Kiến Tường Thư ký 

3 Trương Phú Trí CV Phòng Quản lý ngân sách, Sở Tài chính Thành viên 

4 Phạm Anh Nguyên 
CV Phòng Thẩm định và Đầu tư công, Sở 

KH&ĐT 
Thành viên 

5 Phan Thúc Khanh 
CV Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học 

và Công nghệ 
Thành viên 

6 Lê Quang Vinh 

Trưởng khoa Sức khoẻ Môi trường và Sức 

khoẻ Trường học - Trung tâm kiểm soát bệnh 

tật, Sở Y tế 

Thành viên 

7 Phan Thanh Việt 
CV Phòng Tổ chức biên chế và Công chức, 

Viên chức, Sở Nội vụ  
Thành viên 

8 Trần Minh Hiếu 
TP Xây dựng Nếp sống văn hoá và Gia đình, 

Sở VH-TT&DL 
Thành viên 

9 Huỳnh Văn Hùng 
HT Trường THCS Võ Văn Tần, huyện Đức 

Hoà 
Thành viên 

10 Ngô Văn Côn 
HT Trường THCS Thanh Phú Long, huyện 

Châu Thành 
Thành viên 

11 Nguyễn Văn Măng CV Phòng GD&ĐT huyện Cần Giuộc Thành viên 

12 Nguyễn Tường Duy 
HT Trường THCS Tân Đông, huyện Thạnh 

Hoá 
Thành viên 

 

Tổng cộng danh sách này có 12 người./. 
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DANH SÁCH ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI ĐỂ KIỂM TRA CÔNG NHẬN 

ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 

TRƯỜNG THPT GÒ ĐEN, HUYỆN BẾN LỨC 

 (Kèm theo Quyết định số  1094/QĐ-SGDĐT  ngày 17 tháng  12  năm 2019) 

 

 

Stt Họ và tên Chức vụ - Đơn vị Nhiệm vụ 

1 Nguyễn Thanh Nam PTP Phòng KT&QLCLGD, Sở GD&ĐT Trưởng đoàn 

2 Nguyễn Hoàng Nguyên CV Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Thư ký 

3 Trương Phú Trí CV Phòng Quản lý ngân sách, Sở Tài chính Thành viên 

4 Lê Quang Vinh 

Trưởng khoa Sức khoẻ Môi trường và Sức 

khoẻ Trường học - Trung tâm kiểm soát bệnh 

tật, Sở Y tế 

Thành viên 

5 Phan Thanh Việt 
CV Phòng Tổ chức biên chế và Công chức, 

Viên chức, Sở Nội vụ  
Thành viên 

6 Nguyễn Thanh Hồng GV Trường THPT Đức Hoà Thành viên 

7 Lê Thanh Hải 
HT Trường THPT Lê Quý Đôn, thành phố 

Tân An 
Thành viên 

8 Trần Thị Ngọc Thúy 
HT Trường THPT Hùng Vương, thành phố 

Tân An 
Thành viên 

9 Lê Quốc Phương 
GV Trường THPT Võ Văn Tần, huyện Đức 

Hoà 
Thành viên 

 

Tổng cộng danh sách này có 9  người./. 
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